	BỘ TƯ PHÁP

CỤC KIỂM TRA VBQPPL

​​​​​​​​​​​
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
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	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ đào tạo
	Đối tượng ưu tiên
	Trình độ NN
	Kết quả HHTK 

(đã quy đổi)
	Điểm phù hợp với yêu cầu của

đơn vị
	Điểm phỏng vấn
	Tổng

điểm sơ tuyển
	Kết quả sơ tuyển

	1
	Hà Thị Hoàng Anh
	Nữ
	14/4/1986
	Hải Dương
	Cử Nhân
	Con TB
	Tiếng Anh B
	68,8
	20
	20
	108,8
	Đạt

	2
	Đào Thúy Anh
	Nữ
	14/01/1991
	Hà Nội
	Cử Nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	79,5
	18
	15
	112,5
	Đạt

	3
	Hà Thị Doánh
	Nữ
	25/01/1989
	Hải Dương
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh B
	78,9
	20
	30
	128,9
	Đạt

	4
	Nguyễn Thùy Dung
	Nữ
	27/3/1989
	Hải Phòng
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	67,5
	20
	15
	102,5
	Đạt

	5
	Bùi Thị Đức
	Nữ
	14/4/1989
	Nghệ An
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh B
	74,3
	15
	15
	104,3
	Đạt

	6
	Tô Thái Hà
	Nam
	28/8/1988
	Thái Bình
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	77,7
	35
	35
	147,7
	Đạt

	7
	Trương Thị Thu Hà
	Nữ
	11/10/1990
	Nghệ An
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	67,9
	38
	30
	135,9
	Đạt

	8
	Nguyễn Thị Hạ
	Nữ
	01/3/1984
	Hà Nội
	Thạc sỹ
	Không
	Tiếng Anh B
	Miễn sơ tuyển

	9
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	Nữ
	16/9/1990
	Phú Thọ
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh B
	73,3
	25
	20
	118,3
	Đạt

	10
	Phạm Thu Hằng
	Nữ
	28/4/1989
	Quảng Ninh
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	65,3
	32
	35
	132,3
	Đạt

	11
	Vũ Thị Hồi
	Nữ
	21/7/1990
	Nam Định
	Cử nhân
	Con BB
	Tiếng Anh C
	74,1
	34
	32
	140,1
	Đạt

	12
	Dương Thị Thanh Huyền
	Nữ
	22/8/1990
	Ninh Bình
	Cử Nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	73,8
	22
	25
	120,8
	Đạt

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Nữ
	25/9/1990
	Quảng Ninh
	Cử Nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	76,3
	35
	37
	148,3
	Đạt

	14
	Trần Thị Huyền Lê
	Nữ
	09/5/1990
	Hà Nam
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh B
	72,5
	25
	30
	127,5
	Đạt

	15
	Nguyễn Thu Phương
	Nữ
	13/12/1979
	Hà Nội
	Thạc sỹ
	Không
	Tiếng Anh C
	Miễn sơ tuyển

	16
	Đoàn Thị Thanh
	Nữ
	09/6/1987
	Nam Định
	Cử nhân
	Con BB
	Tiếng Anh B
	72,6
	25
	28
	125,3
	Đạt

	17
	Hoàng Minh Thùy
	Nữ
	10/9/1988
	Nghệ An
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	66,3
	28
	22
	116,3
	Đạt

	18
	Ngô Thị Bảo Thư
	Nữ
	26/4/1975
	Hà Nội
	Thạc sỹ
	Không
	Tiếng Anh C
	Miễn sơ tuyển

	19
	Phạm Thu Trang
	Nữ
	25/6/1990
	Hà Nội
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	68,1
	30
	16
	114,1
	Đạt

	20
	Hoàng Thị Thu Trang
	Nữ
	29/8/1990
	Hà Nội
	Cử nhân
	Không
	Tiếng Anh C
	73,5
	25
	32
	130,5
	Đạt
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